
TT Môn Họ và tên Đơn vị công tác Nhiệm vụ

Vũ Thị Mỹ Hạnh Sở GDĐT Tổ trưởng

Vũ Thị Bích Ngọc THPT chuyên Lê Hồng Phong Nhóm trưởng

Đỗ Thị Hương Giang THPT chuyên Lê Hồng Phong Uỷ viên

Phạm Thị Hồng Gấm THCS Nguyễn Hiền, Nam Trực Uỷ viên

Phạm Thị Thanh Thúy THCS Đào Sư Tích, Trực Ninh Uỷ viên

Phạm Thị Kiều Oanh THPT Mỹ Tho Nhóm trưởng

Bùi Thị Hồng Nhung THPT A Nghĩa Hưng Uỷ viên

Cao Thị Thu THPT Nguyễn Huệ Uỷ viên
Nguyễn Thị Hiền THPT Giao Thuỷ Uỷ viên

Trần Thị Anh Đào THPT Nguyễn Khuyến Nhóm trưởng
Phan Thu Trang THPT Lý Tự Trọng Uỷ viên

Trần Thị Thanh Nịu THCS Giao Thủy, Giao Thuỷ Uỷ viên

Phan Hương Trà THCS Thành Lợi, Vụ Bản Uỷ viên

Cao Văn Giáp Sở GDĐT Tổ trưởng

Nguyễn Hoàng Cương THPT chuyên Lê Hồng Phong Nhóm trưởng

Trần Mạnh Sang THPT chuyên Lê Hồng Phong Uỷ viên

Trần Văn Hưng THCS Hải Hậu, Hải Hậu Uỷ viên
Nguyễn Văn Tuyến THCS Lê Quý Đôn, Ý Yên Uỷ viên
Bùi Thị Lan THCS Đào Sư Tích, Trực Ninh Uỷ viên
Phan Văn Vũ THCS Trần Đăng Ninh, TP. Nam Định Uỷ viên

Bùi Văn Lượng THPT A Hải Hậu Nhóm trưởng
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Nguyễn Văn Phan THPT Tống Văn Trân Uỷ viên
Phan Văn Đông THPT Lê Quý Đôn Uỷ viên
Đào Văn Tiến THPT A Nghĩa Hưng Uỷ viên

Lại Đức Thắng THPT Giao Thủy Nhóm trưởng

Nguyễn Xuân Công THPT Lý Tự Trọng Uỷ viên

Phạm Đức Thuận THCS Nghĩa Hưng, Nghĩa Hưng Uỷ viên

Phạm Đức Tuyền THCS Trực Đại, Trực Ninh Uỷ viên

Trần Thị Hà THPT Chuyên Lê Hồng Phong Tổ trưởng

Trần Xuân Bình THPT Chuyên Lê Hồng Phong Nhóm trưởng

Cáp Thị Yến THPT Nguyễn Khuyến Uỷ viên

Vũ Văn Thơ THCS Hải Hậu Uỷ viên

Nguyễn Thị Hồng Oanh THCS Trần Đăng Ninh Uỷ viên

Lê Thị Thuỳ Dương THPT Nguyễn Khuyến Nhóm trưởng

Đào Thị Thủy Chung THPT Trần Hưng Đạo Uỷ viên

Nguyễn Thị Vân Anh THPT Trần Văn Lan Uỷ viên

Trần Thị Thanh Thúy THPT Nguyễn Huệ Uỷ viên

Bùi Thị Quỳnh Phương THPT Giao Thủy Nhóm trưởng

Trần Thị Hồng THPT Chuyên Lê Hồng Phong Uỷ viên

Nguyễn Thị Quý THCS Nguyễn Hiền Uỷ viên

Vương Thị Thu THCS Nghĩa Lạc Uỷ viên

Trương Văn Nhường Sở GDĐT Tổ trưởng

Vũ Thị Hương Mơ THPT chuyên Lê Hồng Phong Nhóm trưởng

Trần Đình Huy THPT chuyên Lê Hồng Phong Uỷ viên

Nguyễn Thị Bình THCS Trần Huy Liệu, Vụ Bản Uỷ viên

Vũ Thị Hằng THCS Lê Đức Thọ, TP. Nam Định Uỷ viên

Nguyễn Trí Thanh THPT A Hải Hậu Nhóm trưởng

Vũ Thị Nga THPT Nguyễn Khuyến Uỷ viên
Trần Ngọc Duy THPT Xuân Trường B Uỷ viên

Nguyễn Diệu Hiền THPT C Hải Hậu Uỷ viên

Vũ Thị Mai Huế Sở GDĐT Tổ trưởng

Mai Tuyết Hạnh THPT chuyên Lê Hồng Phong Nhóm trưởng

Trương Thị Thoa THPT Tống Văn Trân Uỷ viên

Vũ Quang Biên THCS Đào Sư Tích Uỷ viên
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Phạm Thị Thảo THCS Nguyễn Hiền Uỷ viên

Vũ Thị Thu THPT Trần Hưng Đạo Nhóm trưởng

Đinh Thị Nhung THPT B Hải Hậu Uỷ viên

Phạm Thị Thường THCS Lê Đức Thọ, TP. Nam Định Uỷ viên

Đỗ Tuyết Nhung THCS Trần Huy Liệu, Vụ Bản Uỷ viên

Đỗ Thanh Hữu Sở GDĐT Tổ trưởng 

Lã Văn Thanh Sở GDĐT Tổ phó

Nguyễn Hải Dương THPT chuyên Lê Hồng Phong Uỷ viên

Vũ Đình Giáp THPT Mỹ Lộc Uỷ viên

Vũ Văn Thạo THPT Giao Thủy Uỷ viên

Đoàn Văn Doanh THPT Nam Trực Uỷ viên

Vũ Văn Hợp THPT chuyên Lê Hồng Phong Nhóm trưởng

Bùi Thị Thúy Hạnh THPT Trần Văn Lan Uỷ viên

Lê Thanh Dương THPT Trực Ninh A Uỷ viên

Nguyễn Văn Khánh THPT Trực Ninh B Uỷ viên

Thái Văn Thành THPT B Nghĩa Hưng Uỷ viên

Ngô Hà Vũ Sở GDĐT Tổ trưởng

Phan Viết Hiển THPT Trần Hưng Đạo Nhóm trưởng

Nguyễn Trung Hiệu THPT Trần Quốc Tuấn Uỷ viên

Nguyễn Thị Thuỳ Dung THPT B Nghĩa Hưng Uỷ viên

Nguyễn Thị Hiền THPT Tống Văn Trân Uỷ viên

Ngô Hà Vũ Sở GDĐT Tổ trưởng

Đỗ Thanh Hữu Sở GDĐT Tổ Phó

Hoàng Như Thanh Sở GDĐT Tổ Phó

Trần Thị Thanh Xuân THPT chuyên Lê Hồng Phong Nhóm trưởng

Đặng Thị Ngân Hà THCS Hàn Thuyên, TP Nam Định Uỷ viên

Phạm Thị Dịu THCS Trần Huy Liệu, Vụ Bản Uỷ viên

Lưu Thị Bích Ngọc THCS Đào Sư Tích, Trực Ninh Uỷ viên

Phạm Trọng Thịnh THPT chuyên Lê Hồng Phong Nhóm trưởng

Trần Thị Phan Anh THCS Xuân Trường, Xuân Trường Uỷ viên

Nguyễn Thị Kiều Oanh THCS Mỹ Hưng, TP Nam Định Uỷ viên

Trần Thị Phương Loan THCS Hàn Thuyên, TP Nam Định Uỷ viên

Nguyễn Văn Huyên THPT chuyên Lê Hồng Phong Nhóm trưởng
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Hoàng Văn Thành THCS Hàn Thuyên, TP Nam Định Uỷ viên

Nguyễn Văn Thành THCS Trần Đăng Ninh, TP. Nam Định Uỷ viên

Nguyễn Trí Thanh THCS Xuân Ninh, Xuân Trường Uỷ viên

Nguyễn Huy Công Sở GDĐT Tổ trưởng 

Hoàng Trung Sơn Sở GDĐT Tổ phó

Ngô Trung Tưởng THPT chuyên Lê Hồng Phong Nhóm trưởng

Trần Thị Phương THPT Nghĩa Minh Uỷ viên

Trần Mạnh Trường THCS Trần Đăng Ninh, TP Nam Định Uỷ viên

Lều Thị Dung THCS Giao Thủy, Huyện Giao Thủy Uỷ viên

Nguyễn Trọng Phú THPT Nguyễn Khuyến Nhóm trưởng

Đặng Trung Kiên THPT chuyên Lê Hồng Phong Uỷ viên
Nguyễn Minh Chiến THCS Xuân Trường, Xuân Trường Uỷ viên
Hoàng Thị Thu Giang THCS Mỹ Hưng, TP Nam Định Uỷ viên
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